
 
 

SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /KSBT-HĐMS Thanh Hóa, ngày          tháng         năm 2023 

 

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: …………………………………………………… 

 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua trang thiết bị văn phòng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa  

 Địa chỉ: 474 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 2.Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:   

 Ông Lê Hữu Cường - Số điện thoại: 0912868055 

 Email: huucuongt4g@gmail.com 

 3. Các thức tiếp nhận báo giá:  

 Nhận trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.  

 Địa chỉ: 474 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ hai 

đến thứ sáu. 

 4. Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày 24/11/2023 đến trước 17h00 ngày 

01/12/2023. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01 

tháng 12 năm 2023. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết bảng mô tả kèm theo phụ lục 1. 

 2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.  

 Hàng hóa được bàn giao mới 100% chưa qua sử dụng, đã bao gồm thuế, 

chi phí vận chuyển, công lắp đặt hoàn thiện đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

 3. Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 
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 4. Hồ sơ báo giá: Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm thông báo này. 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐMS. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Bá Khánh 

                                                        

 

 

 

 

 

 



3 

 
 

Phụ lục 1: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 
(Kèm theo Công văn số        /KSBT-HĐMS ngày        tháng       năm 2023 của HĐMS) 

 

 STT Tên hàng và cấu hình kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1.  Máy tính để bàn 

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

Bộ vi xử lý: CPU Intel Core i5-10400  

- Bộ nhớ RAM: 8GB 

- Ổ cứng: SSD 256GB  

-  Nguồn điện: Công suất 550W 

- Bo mạch chủ : Tương thích 

- Chuột, bàn phím: Chuột bàn phím đồng bộ 

thương hiệu máy tính.  

- Màn hình: 21.5 inch LED. 

Bộ 40  

2.  Máy tính xách tay 

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i3-1215U  

- Màn hình: 15.6" IPS (1920 x 1080)  

- Bộ nhớ RAM: 2 x 4GB DDR4 3200MHz  

- VGA: tích hợp trên main 

- Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics  

- Ổ cứng: 256GB SSD M.2 NVMe /  

- Hệ điều hành: Windows 11 Home   

- Pin: 3 cell 41 Wh 

 

Cái 05  

3.  Máy Photocopy 

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Máy photocopy trắng đen. Tính năng chính: 

copy, print, scan . Tốc độ copy/in: 27 bản/phút . 

Thời gian khởi động: 27 giây  

- In hai mặt tự động(Duplex): Có sẵn Kích 

thước:587 x 581 x 677 mm  

- Bộ nhớ: 2GB. Khổ giấy sao chụp: A6-A3  

- Bộ nhớ máy: 2GB. Bộ nhớ màn hình: 2 GB  

- Khay giấy: 1 khay x 500 tờ . Khay giấy tay: 1 

khay x 100 tờ. Màn hình cảm ứng SOP 7 inch, 

chạy hệ điều hành android.  

- Định lượng giấy: 52-216g/m2. Sao chụp liên 

tục: 999 tờ .Thu nhỏ/Phóng to: 25% – 400%.  

- Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi  

- Cổng kết nối in: 100 base - TX/ 1000 base-T.  

- Mức tiêu thu điện: Tối đa ít hơn 1.550W, chế độ 

chờ ít hơn 113 W, chế độ nghỉ ít hơn 4W. 

- Chỉ số TEC: 1.13 kWh.   

- Kiểu scan: màu/trắng đen. 

 

Cái 01  
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 STT Tên hàng và cấu hình kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

4.  Máy in  

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Máy in laser đen trắng 

- Độ phân giải khi in: Lên tới 1.200 x 1.200dpi 

(tương đương).  

- Chức năng in: In 2 mặt tự động. 

- Bộ nhớ: 1 GB 

- Kết nối cổng giao tiếp: USB, LAN, WiFi 

- Khay Cassette tiêu chuẩn: 250 tờ. 

- Khay đa mục đích: 100 tờ  

- Tốc độ in (A4): Lên tới 38 trang/phút. 

 

Cái 26  

5.  Máy chiếu 

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Công nghệ trình chiếu: 3LCD 

- Cường độ sáng: 5.500 Ansi Lumens. 

- Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ 

+ Độ phân giải thực: WUXGA (1.900 x 1.200). 

+ Độ tương phản: 15.000:1 

+ Độ ồn: 39dB (A) (Normal), 29dB (A) 

(Economy).. 

+ Nguồn điện: 220 – 240VAC, 50/60Hz. 

+ Kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, 

RS-232C, Wired Network, Gigabit ethernet 

interface, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA 

in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Composite in, 

RGB in (2x), RGB out, MHL, Stereo mini jack 

audio out, Stereo mini jack audio in (2x), 

Miracast, Wireless LAN b/g/n (2.4GHz) 

+ Cổng USBB (3 trong 1) trình chiếu hình ảnh, 

âm thanh và điều khiển từ xa 

 

Cái 01  

6.  CPU máy tính để bàn 

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Bộ vi xử lý:  Intel Core i7-12700 (2.1Ghz, 

25MB Cache).  

- Ổ đĩa cứng:  M2 SSD 512Gb PCIe NVMe,  

- Bộ nhớ RAM:  16Gb DDR4 3200Mhz,  

- Đồ họa : Intel® UHD Graphics 770. Âm thanh  

- Tích hợp,  

- Cổng giao tiếp - Mặt trước: 2 x USB 2.0 ports, 2 

x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Global headset jack - 

Mặt sau: 2 x USB 2.0. 2 USB 3.2 Gen 1, 1 Audio 

lineout, 1 RJ-45 Ethernet, 1x AC power-supply, 1 

x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4,  

- Kết nối mạng: Realtek RTL8111HSD 

10/100/1000 Mbps Wifi: Realtek RTL8821CE 

802.11ac 1x1 Bluetooth: 5.0 

 

Cái 01  
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 STT Tên hàng và cấu hình kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

7.  Màn hình máy tính 

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Loại màn hình : LCD (tấm nền IPS).   

- Kích thước màn hình: 24 inch  

- Tần số quét :75 Hz,  

- Độ sáng : 250 cd/m2,  

- Độ tương phản:Tĩnh: 1000:1, động: 80 000 

000:1,  

- Độ phân giải:  2560 x 1440, tỷ lệ 16:9,  

- Thời gian đáp ứng: 4ms,  

Góc nhìn : 178 (H) / 178 (V),  

- Cổng giao tiếp:  2 x Cổng HDMI, 1 x Cổng 

DisplayPort. 

Cái 02  
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Phụ lục 2: MẪU BÁO GIÁ 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số…./KSBT-HĐMS ngày …  tháng … năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh 

Hóa. 

Chúng tôi ................................[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] 

Mã số thuế:............................... 

Số điện thoại:............................. 

Báo giá cho các mặt hàng theo yêu cầu như sau: 

1. Báo giá cho các mặt hàng và dịch vụ liên quan 

 

STT Danh mục  Mô tả yêu cầu về quy cách 
Hãng 

sản xuất 
Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023. 

3. Giá đã bao gồm thuế, phí và chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện. 

Số: 1821/KSBT-HĐMS; 24/11/2023; 16:6:48
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4. Thời gian thực hiện: 60 ngày 

5. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                     ......, ngày....tháng....năm .... 

         Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                     (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 


